
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 61 2002 UXTC 14 tuần

17 2 49 2022 UXTC 18 tuần

17 3 39 0000 UXTC 12 tuần/VMC bóc UBT

17 4 46 3003 UXTC 14 tuần

17 5 44 1011 UXTC 14 tuần

17 6 39 1001 NXTC 16 tuần

18 7 51 2002 UXTC 14 tuần

18 8 40 2012 UXTC 16 tuần/ VMC 2  lần

18 9 39 ĐT NXTC 20 tuần

19 10 51 4004 UXTC 14 tuần, CĐPB : LNM cơ TC

19 11 48 4004 UXTC 16 tuần   

19 12 41 4004 UBT(P) 12cm, CĐPB: LNMTC 2BT

19 13 44 1001 UXTC 12 tuần + UBT (P) 10cm

19 14 40 ĐT UXTC 18 tuần  

19 15 31 2002 NXTC 12 tuần  

16 45 4004 UXTC 14 tuần

17 45 2012 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 74 7007 UBT (P) 10cm

17 2 30 2002 LNMTCBT 2 bên 14cm

17 3 44 0000 NXTC 14 tuần

17 4 45 2002 UXTC 14 tuần

N.P.MAI + TÚ NGÂN + KIÊN.TT

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ĐẶNG THƢ.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ     

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + CHI.SB (S)

BS SẢN A + HOA.SB + DẦU.SB(C)

N.P.MAI + TÚ NGÂN + KIÊN.TT

N.P.MAI + TÚ NGÂN + KIÊN.TT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + HỒNG HẠNH

TÔ NGUYỆT + HỒNG HẠNH + BẢO.TT

TÔ NGUYỆT + HỒNG HẠNH + BẢO.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT 

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + AN.SB(S)

BS SẢN A + ÁNH.SB + PHAN HÀ.SB(C)

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Bóc UBT 2 bên, KTSD

Cắt HTTC + PP có u, chừa PP lành

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 12/08/2013 đến ngày 18/08/2013 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HOA

BÙI THỊ XUÂN

VÕ THỊ THANH LAN

NGUYỄN THỊ LINH

KIỀU THỊ THUYỂN

VÕ THỊ KIM CHI

BN SẢN A

BN SẢN A

TẠ THỊ NHỎ

VÕ THỊ VIÊN

VÒNG SAU LÌN

TRẦN THỊ ĐẨU

TRẦN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ CÚC  

TRƢƠNG THỊ HÀ

NGUYỄN THI OANH

PHAN THI LƢỢN

VÕ THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM ĐIỆP

LƢU HUỆ QUÂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỰU

LÊ THỊ NHIỀU

5359

4910

5264

5261

5249

5253

5227

5499

SHC

5220

5235

5229

5219

5262

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5250

5255

5263

5179

PM

Ngày: 12/08/2013 

Ngày: 13/08/2013 

5187

5232

5251

5422



17 5 43 2032 UXTC 20 tuần

17 6 36 2012 NXTC 16 tuần

18 7 63 0000 UBT (T) 7 cm

18 8 48 1001 UXTC 18 tuần/VMC

18 9 49 2022 UXTC 14 tuần

18 10 45 1001 UBT (T) 27 cm/VMC Cắt TC

18 11 36 0020 NXTC 16 tuần

19 12 51 4004 UXTC 14 tuần

19 13 50 1001 UXTC 8 tuần + UBT (T) 8cm

19 14 43 2022 UXTC 18 tuần

19 15 49 ĐT UXTC 16 tuần

19 16 48 1001 UXTC 16 tuần

17 54 3003 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 15 ĐT 1) UXTC (có cuống)

2 0  2) U dƣới phúc mạc

17 3 41 4014 UXTC 16 tuần

17 4 40 2002 UXTC 14 tuần

17 5 48 2002 UXTC 14 tuần

17 6 37 2002 CIN2

17 7 42 1011 NXTC 12 tuần

18 8 81 8008 U hạ vị 20cm (Mổ khó)

18 9 49 1021 UXTC 16 tuần

18 10 42 1011 UXTC 16tuần

18 11 48 2002 UXTC 18 tuần

18 12 47 2012 UBT (T) 10 cm/VMC cắt TC + PP (T)

18 13 43 0000 NXTC 14 tuần

19 14 64 2002 UBT 2bên  7cm

19 15 38 ĐT UXTC 16 tuần/ đã TTM, VMC VPMRT

19 16 35 0000 NXTC 12 tuần/VMC RT

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

T.HÒA + DIỆU NGA + ĐÀO HÀ.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + ĐÀO HÀ.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + ĐÀO HÀ.SB

     

Q.KHOA + T.NGỌC + TÂN.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + TÂN.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + THANH THẢO.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + THANH THẢO.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + THANH THẢO.SB

Đ.TRỌNG + LAN HƢƠNG + K' HUYỀN.SB

Đ.TRỌNG + LAN HƢƠNG + K' HUYỀN.SB

DỰ BỊ   

BS SẢN A + NGÂN.SB + DUNG.SB (S)

BS SẢN A + PHƢỢNG.SB + EM.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.TUẤN + TRÍ 1 + HÀO.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + HÀO.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + HÀO.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ĐẶNG THƢ.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ĐẶNG THƢ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + VÕ TRANG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + VÕ TRANG.SB

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt  PP còn lại

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt 2pp

NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MINH HƢƠNG

HÀ THỊ THƢỜNG NHƢ

ĐỖ THỊ NGỌC HƢƠNG

PHAN THỊ ÍT

TRƢƠNG THỊ HOÀNG THU THỦY

NGUYỄN THỊ QUYẾT

LÂM THỊ THU HÀ

LÊ THỊ NGỌ

HỒ THỊ QUỲNH NHƢ

ĐOÀN THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ DƢ

LÊ THỊ THU HÀ

LÀI THỊ NGỌC BÍCH

ĐẶNG NGỌC HOA

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ THỦY

VÕ THỊ LÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ THANH SƢƠNG

HUỲNH THỊ THANH

NGUYỄN KIM THOA

LÊ THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ TIẾT HẠNH

ĐOÀN THỊ UYÊN

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ CHẺO

5226

4902

5318

5355

5280

76S

5384

5266

5334

5321

5354

5283

5325

5409

5311

5309

5408

5410

5313

5478

5287

5327

5273

5292

5336

5275

5404

5306

Thứ: TƯ 

Ngày: 14/08/2013 



17 49 2002 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 83 ĐT UBT 11cm/VMC SSD

17 2 33 2012 Rách TSM độ 4      

17 3 47 3003 UXTC 14 tuần   

17 4 44 2022 UXTC (có cuống) 

17 5 32 2002 NXTC 16 tuần

18 6 51 4004 UXTC 14 tuần/thiếu máu

18 7 43 2002 UBT 10 cm/VMC 2 lần

18 8 31 2012 NXTC 14 tuần

19 9 51 2002 UXTC 22 tuần

19 10 50 2002 UXTC + UBT 2 bên 4cm

19 11 44 0000 UXTC 12 tuần/VMC

19 12 54 ĐT UXTC 14 tuần

19 13 41 1001 UXTC 14 tuần

19 14 39 2001 NXTC 13tuần

15 38 2012 NXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 21 0000 U quái BT(T) 20cm

17 2 23 ĐT LNMTCBT (P) 11cm

17 3 44 3033 CIN3/AGC

17 4 46 2002 CIN3

17 5 45 1011 UXTC 16 tuần

17 6 35 2002 NXTC 14 tuần

18 7 62 0010 UXTC 18 tuần trong dây chằng rộng

18 8 46 1001 LNMCơTC, U giả nang hố chậu (T)

18 9 41 2002 NXTC 16 tuần

19 10 53 2012 UXTC 14 tuần

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + H.NHẬT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + H.NHẬT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + H.NHẬT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + MỸ HẠNH 3

HƢƠNG THU + THANH THÚY + MỸ HẠNH 3

DỰ BỊ    

BS SẢN A + NGUYỄN LONG + TÍNH.SB(S)

BS SẢN A + TRÍ 2 + NGUYỄN THẢO.SB(C)

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

HỒNG CẨM + THU.YQG + THỤY.YQG

HỒNG CẨM + THU.YQG + THỤY.YQG

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + MỸ HẠNH 3

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT  

D.MINH + PHẠM HẢI + Q.HẢI  

D.MINH + PHẠM HẢI + Q.HẢI   

D.MINH + PHẠM HẢI + Q.HẢI

HỒNG CẨM + THU.YQG + THỤY.YQG

DỰ BỊ      

BS SẢN A + THÚY MAI (S)

BS SẢN A + ĐOAN (C)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa PP  tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa PP  tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT  

Tái tạo cơ vòng HM  

NGUYỄN THỊ PHẾ

VŨ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU

NGUYỄN MINH LÀI

NGUYỄN THẢO NGÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ RẺ

DƢƠNG THỊ HỒNG

TRƢƠNG THỊ THU

LÂM TÚ NGỌC

TRƢƠNG THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HOA

MAI THỊ NGỌC MAI

TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO

PHẠM THỊ LỆ

VÕ THỊ LIÊN

ĐINH THỊ THỦY

BN SẢN A

LỮ THỊ BẢY

TRẦN THỊ MAI

LÊ THỊ KIM THÔNG

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ TUYẾT

BN SẢN A

5426

4143

5452

4982

5380

5510

5398

73S

79S

5414

5332

5376

5434

3001B

5111

5330

3002B

4909

5451

5419

5401

5399

5269

5340

5382

5428

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/08/2013 

Ngày: 16/08/2013 



19 11 44 1011 UXTC 14 tuần

19 12 43 2002 UXTC 18 tuần

19 13 48 4014 CIN3

19 14 42 2012 UXTC 12 tuần

19 15 38 1011 NXTC 14 tuần

16 33 ĐT NXTC 14 tuần

17 33 ĐT NXTC 12 tuần

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + H.NHUNG.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + H.NHUNG.NT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + H.NHUNG.NT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Ngày 9 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH THỊ PHƢƠNG THẢO

TRƢƠNG THỊ QUYÊN OANH

PHẠM KIM CHI

ĐỖ THỊ PHA

NGUYỄN THỊ HUỆ5448

72S

5368

5370

5394

5485

5502


